
Thư Viện Tỉnh 

Đồng Tháp

1 2 3 4 5 = 4-3 8

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 29,249,003 29,249,003 277,444

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 29,249,003 29,249,003 277,444

1 Chi sự nghiệp 704,642 704,642 277,444

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 704,642 704,642 277,444

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 28,544,361 28,544,361

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 28,544,361 28,544,361

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 2,027,500 2,027,500

1 Lệ phí

2 Phí

B
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách thu hoạt 

động sự nghiệp, thu hoạt động DV, thu khác

6 7

Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu quyết toán 

được duyệt
Chênh lệch

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi đấu 

thể thao

Ban Quản lý Khu 

di tích Gò Tháp

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2022

(Kèm theo Quyết định số ……………./QĐ- SVHTTDL ngày …….../……./……….. của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung



I
Số thu, chi, nộp ngân sách thu hoạt động sự 

nghiệp, thu hoạt động DV, thu khác
10,550,062,023 10,550,062,023 31,420,900

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác 10,550,062,023 10,550,062,023 31,420,900

II
Chi từ nguồn thu  hoạt động sự nghiệp, thu 

hoạt động DV, thu khác để lại
8,860,276,242 8,860,276,242 31,420,900

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác 8,860,276,242 8,860,276,242 31,420,900

III
Số thu hoạt động sự nghiệp, thu hoạt động DV, 

thu khác nộp ngân sách nhà nước

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác

C Quyết toán chi ngân sách nhà nước 128,475,943,675 128,475,943,675 3,765,858,926

I Nguồn ngân sách trong nước 128,475,943,675 128,475,943,675 3,765,858,926

1 Chi quản lý hành chính 14,469,541,500 14,469,541,500

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,756,948,771 6,756,948,771

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-341 277,796,332 277,796,332

13 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-368 6,299,656,397 6,299,656,397

14 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-428 1,135,140,000 1,135,140,000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 67,180,021,178 67,180,021,178

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,065,766,031 10,065,766,031

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12-083 48,745,696,530 48,745,696,530

33 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12-098 8,368,558,617 8,368,558,617

45,170,685,423 350,000,000

63,605,010,071 350,000,000

10,065,766,031

70,181,051,652 4,919,123,000

10,246,182,623 47,580,000

10,246,182,623 47,580,000

8,607,041,114 47,580,000

8,607,041,114 47,580,000

47,580,000

8,368,558,617

70,181,051,652 4,919,123,000



4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế 3,901,408,288 3,901,408,288

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 160-322 2,850,551,288 2,850,551,288

63 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 280-338 1,050,857,000 1,050,857,000

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 33,988,304,276 33,988,304,276 3,765,858,926

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 19,941,647,390 19,941,647,390 2,412,000,000

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 14,046,656,886 14,046,656,886 1,353,858,926

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8,936,668,433 8,936,668,433

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8,936,668,433 8,936,668,433

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

6,576,041,581

6,576,041,581

984,123,000

4,119,123,000

3,135,000,000

450,000,000

450,000,000



7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao



Khu Di Tích Xẻo Quít

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng 

Tháp

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

tỉnh Đồng Tháp

1 2 9 10 11

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 427,198 28,544,361

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 427,198 28,544,361

1 Chi sự nghiệp 427,198 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 427,198

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 28,544,361

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 28,544,361

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 2,027,500

1 Lệ phí

2 Phí

B
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách thu hoạt 

động sự nghiệp, thu hoạt động DV, thu khác

I
Số thu, chi, nộp ngân sách thu hoạt động sự 

nghiệp, thu hoạt động DV, thu khác
36,004,000

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác 36,004,000

II
Chi từ nguồn thu  hoạt động sự nghiệp, thu 

hoạt động DV, thu khác để lại
31,442,000 0

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc

12 13

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

STT Nội dung

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Bảo Tàng tỉnh 

Đồng Tháp

142,792,228

188,874,500

188,874,500



Khu Di Tích Xẻo Quít

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng 

Tháp

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

tỉnh Đồng Tháp

1 2 9 10 11

Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc

12 13

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

STT Nội dung

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Bảo Tàng tỉnh 

Đồng Tháp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác 31,442,000

III
Số thu hoạt động sự nghiệp, thu hoạt động DV, 

thu khác nộp ngân sách nhà nước

1 Số thu hoạt động sự nghiệp

2 Số thu hoạt động hoạt động DV

3 Số thu khác

C Quyết toán chi ngân sách nhà nước 2,703,998,819 24,885,138,824 13,129,685,065

I Nguồn ngân sách trong nước 2,703,998,819 24,885,138,824 13,129,685,065

1 Chi quản lý hành chính 0 14,469,541,500

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,756,948,771

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-341 277,796,332

13 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-368 6,299,656,397

14 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12-428 1,135,140,000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 3,225,011,107

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3,624,178,999 5,266,908,390

3,624,178,999 5,266,908,390

142,792,228



Khu Di Tích Xẻo Quít

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng 

Tháp

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

tỉnh Đồng Tháp

1 2 9 10 11

Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc

12 13

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

STT Nội dung

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Bảo Tàng tỉnh 

Đồng Tháp

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 3,225,011,107

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội

51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế 2,836,178,788 615,229,500

61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 160-322 1,785,321,788 615,229,500

63 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 280-338 1,050,857,000

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2,703,998,819 1,993,780,577 12,514,455,565

81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,899,000,000 6,516,881,000

82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 804,998,819 1,993,780,577 5,997,574,565

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn
91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2,360,626,852 2,360,626,852

101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2,360,626,852 2,360,626,852

3,624,178,999 5,266,908,390

2,365,858,000 3,612,908,390

1,258,320,999 1,654,000,000



Khu Di Tích Xẻo Quít

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng 

Tháp

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

tỉnh Đồng Tháp

1 2 9 10 11

Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc

12 13

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

STT Nội dung

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Bảo Tàng tỉnh 

Đồng Tháp

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao



Khu Di Tích Xẻo Quít

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng 

Tháp

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

tỉnh Đồng Tháp

1 2 9 10 11

Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc

12 13

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương: 425

STT Nội dung

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có 

đơn vị trực thuộc)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

(nếu có đơn vị trực thuộc)

Bảo Tàng tỉnh 

Đồng Tháp

8
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